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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 

 

 

Ký hiệu Ý nghĩa 

a Bán kính hạt điện môi hình cầu 

α  Hệ số ma sát nhớt 

β Hệ số hấp thụ một lần 

B Hệ số Anhxtanh 

c Vận tốc ánh sáng trong chân không 

Cpr Tiết diện tán xạ 

D Hệ số khuếch tán 

d Khoảng cách giữa hai đỉnh xung 

E0 Năng lượng tổng của chùm tia 

lE
�

 Cường độ điện trường của chùm bên trái 

rE
�

 Cường độ điện trường của chùm bên phải 

E
�

 Véc tơ cường độ điện trường 

ε0  Hằng số điện môi 

Fgrad Lực gradient 

Fp Lực Lorentz 

Fscat Lực tán xạ 

Ft Thành phần lực do biến đổi của từ trường 

f
�

 Lực tổng hợp tác động vào hạt 

isvf
�

 Lực tác động phụ thuộc vận tốc 

altotf
�

 Lực tác động không phụ thuộc vận tốc 

rownBf
�

 Lực Brown 



 ii 

ravitygf
�

 Trọng lực 

drateHyf
�

 Lực đàn hồi của môi trường 

η Độ nhớt của môi trường 

H
�

 Từ trường tương ứng trong gần đúng cận trục 

( )h t
�

 Hàm ngẫu nhiên (randum) 

lI  Cường độ chùm tia bên trái  

rI  Cường độ chùm tia bên phải  

I  Cường độ tổng của hai chùm tia 

k Số sóng 

k
�

 Véc tơ sóng 

1

2

n
m

n
=  Tỉ số chiết suất hạt bẫy với môi trường chất lưu 

m khối lượng hạt bẫy 

µ0 Độ từ thNm trong chân không 

n1 Chiết suất của hạt điện môi hình cầu 

n2  Chiết suất của môi trường chứa hạt điện môi 

Pp Công suất bơm 

P
�

 Véc tơ momen lưỡng cực 

ρ Toạ độ hướng tâm 

σ Hệ số phân cực của hạt hình cầu trong chế độ Rayleigh 

τ Bán độ rộng xung 

U Năng lượng chùm Gauss của laser 

∇ Toán tử laplace 

W Bán kính tiết diện thắt chùm 

ω0 Tần số sóng 

W0 Bán kính tiết diện thắt chùm tại mặt phẳng z =0 
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λ Bước sóng của chùm laser 

 

 
toạ độ ban đầu của hạt bẫy 

ρ
�

 Véc tơ đơn vị theo hướng xuyên tâm 

x
�

 Véc tơ đơn vị của phân cực dọc theo hướng trục x 

z
�

 Véc tơ đơn vị dọc theo hướng truyền của chùm tia z 

.hν  Năng lượng trung bình của một photon bơm 

t∆  Khoảng thời gian ổn định của hạt trong bẫy 

ρ∆  Đường kính vùng ổn định 

Tδ  Độ trễ thời gian giữa hai xung 

 

0ρ


